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TT Họ và tên Địa chỉ Mối quan hệ với nhà 

trường 

Số tiền ủng hộ Ghi 

chú 

1 
Hồ Thị Dung Phổ Quang 

PCT UBND Phường 

(PH Kiên – Lớp 6B) 
2,000,000 

 

2 Hội đồng hương P. Phổ 

Quang Tại Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

Những người con Phổ 

Quang tại ĐN 
1,000,000 

 

3 Bảy Cúc Đà Nẵng Cựu học sinh 500,000  

4 Gia đình Ông Tiên Đà Nẵng Cựu học sinh 500,000  

5 Võ Văn Hồng  TP. HCM Cựu học sinh 500,000  

6 Trần Thanh Tùng  TP. HCM Cựu học sinh 5,000,000  

7 Trần Minh Hưng  TP. HCM Cựu học sinh 5,000,000  

8 Vợ chồng Thắm - Duy TP. HCM Cựu học sinh 10,000,000  

9 Trần Tấn Lưu TP. HCM Cựu học sinh 5,000,000  

 

10 Chú Tám Pha 
Vùng 8- Phổ 

Quang 
Cựu học sinh 500,000 

 

11 Huỳnh Khanh TP. HCM Cựu học sinh 2,000,000  

12 Nguyễn Mẫu TP. HCM Cựu học sinh 1,000,000  

13 Ngô Thanh Tùng TP. HCM Cựu học sinh 5,000,000  

14 Huỳnh Hà TP. HCM Cựu học sinh 5,000,000  

15 Phan Thị Mỹ Lệ  Phổ Quang GV Trường 4,000,000  

16 Thuyết Phổ Quang Cựu học sinh 2,000,000  

17 Đồn BP Phổ Quang Phổ Quang Đơn vị kết nghĩa 500,000  

18 Lê Ngọc Hồng  TP.HCM Cựu học sinh 5,000,000  

19 Nguyễn Thị Tâm (Tài) CHLB Đức Cựu học sinh 55,000,000  



20 Hồ Mạnh Tường   Cựu học sinh 1,000,000  

21 Nguyễn Quang Thống Phổ Thuận Bí thư P. Phổ Quang 2,000,000  

22 Huỳnh Quang Hồ  TP.HCM Cựu học sinh 2,000,000  

23 Trần Văn Lai  TP.HCM Cựu học sinh 4,000,000  

24 Võ Anh Tuấn  TP.HCM Cựu học sinh 1,000,000  

25 Huỳnh Thị Thuận TP Quảng Ngãi HĐH PQ tại Q.Ngãi 3,000,000  

26 
Huỳnh Văn Thời Phổ Quang 

PH em Huỳnh Việt 

Thuận – Lớp 6A 
1,000,000 

 

27 Lê Văn Minh   Cựu học sinh 1,000,000  

28 Huỳnh Xuân Bình  Phổ Quang CT UBND Phường 2,000,000  

29 Ngô Vũ Long  Phổ Quang PH Ngô Bảo Anh 7A 1,000,000  

30 

Nguyễn Văn Hiền 

TGĐ CTCP XD 

Dự án phát triển Cựu học sinh 10,000,000 

 

31 Phạm Thị Mỹ Ngãi Phổ Quang PBT Đảng ủy Phường 1,000,000  

32 Cơ sở KD TM DV VÀ 

XD Lê Khiêm 
Đức Phổ 

Doanh nghiệp làm cho 

trường 
1,000,000 

 

33 Đặng Thị Thúy Sinh  Phổ Quang Cựu học sinh 1,000,000  

34 Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên  HCM HĐH PQ tại HCM 2,000,000 

 

35 Quỳnh Quỳnh  Phổ Quang Cựu học sinh 1,000,000  

36 Trần Thị Bích Liễu Đức Phổ PHT nhà trường  2,000,000  

37 
Nguyễn Thị Ánh Phổ Quang 

PH em Nguyễn Quốc 

Bảo 8D 
1,000,000 

 

38 Lê Huỳnh Nam  MỸ Cựu học sinh 1,000,000  

39 Công ty xây dựng Minh 

Nhật 
Đức Phổ 

Đơn vị thi công sân 

bóng 
2,000,000 

 

40 Xăng dầu Mỹ Á Trần 

Văn Túc 
Phổ Quang 

Phụ huynh Cựu HS 
1,000,000 

 

41 Trần Minh Niên Mộ Đức HT nhà trường 2,000,000  

42 Nguyễn Trọng Lâm Phổ Quang Cựu học sinh 100,000,000  

43 Trần Văn Đạt Phổ Quang Phụ huynh 500,000  



44 
Nguyễn Đức Hải Phổ Quang 

PH em Nguyễn Trần 

Hương Vân - 7D 
200,000 

TM 

45 
Đỗ Văn Dự Phổ Quang 

PH em Đỗ Hoài An - 

6B 
1,000,000 

TM 

46 
Lê Thanh Quang Phổ Quang 

PH em Lê Nguyễn 

Quang Nhân - 6D 
1,000,000 

TM 

47 
Trần Thị Anh Đào Phổ Quang 

PH em Nguyễn Trần 

Bảo Châu - 8B 
500,000 

TM 

48 
Nguyễn Thành Đôn Phổ Quang 

PH em Nguyễn Ngọc 

Khánh Thy - 8B 
500,000 

TM 

49 
Lê Thị Kim Chung Phổ Quang 

PH em Nguyễn Hoàng 

Sinh - 6A 
400,000 

TM 

50 
Phan Minh Thái Phổ Quang 

PH em Phan Đồng Mỹ 

Duyên - 6C 
200,000 

TM 

51 
Ngô Minh Nhân Phổ Quang 

PH em Ngô Thị Hoài 

Mến - 6C 
200,000 

TM 

52 HTX Dịch vụ nông 

nghiệp phường Phổ 

Quang 

Phổ Quang 
Đơn vị trên địa bàn 

Phổ Quang 
1,000,000 

TM 

53 
Nguyễn Thanh Dự Phổ Quang 

PH em Nguyễn Thanh 

Danh - 7A 
500,000 

TM 

54 Anh Ngô Quyền - đang 

định cư tại Mỹ 
Mỹ Cựu học sinh 200 USD 

 

55 Phạm Văn Chung Phổ Quang 

PH em Phạm Trần 

Quốc Tuấn 8B + Li 

Na 6D 

500,000 

TM 

56 Trần Tuấn Kiệt Phổ Quang Cựu học sinh 2,000,000  

57 Anh Phiếu Nguyễn -CHS 

niên khóa 1979-1982 

(Định cư tại Mỹ) 

Định cư tại Mỹ Cựu học sinh 5,000,000 

TM 

58 
Nhà may Hải Sương Phổ Quang 

Cơ sở cung cấp trang 

phục TDTT HS 
500,000 

 

59 Đồng Thúy Hằng Phổ Quang Cựu học sinh 500,000  

60 
Thiều Quang Trình Phổ Quang 

PH Thiều Thị Ngọc 

Ánh 8C 
100,000 

 



61 
Phạm Đình Nhâm Phổ Quang 

PH Phạm Hoàng Bách 

8C 
200,000 

 

62 Nguyễn Thị Điền Phổ Quang PH Lê Quốc Bảo 8C 100,000  

63 
Lê Thị Thanh Phổ Quang 

PH Nguyễn Lê Thành 

Công 8C 
100,000 

 

64 
Huỳnh Văn Thuận Phổ Quang 

PH Huỳnh Dương Anh 

Được 8C 
100,000 

 

65 Phan Tiến Sỹ Phổ Quang PH Phan Thanh Hà 8C 100,000  

66 Ngô Anh Vũ Phổ Quang PH Ngô Gia Hân 8C 200,000  

67 Trần Nghĩa Phước Phổ Quang PH Trần Gia Huy 8C 100,000  

68 
Nguyễn Thị Trúc Lâm Phổ Quang 

PH Nguyễn Trọng 

Khoa 8C 
100,000 

 

69 Lê Văn Châu Phổ Quang PH Lê Đăng Khôi 8C 200,000  

70 Đồng Thị Vương Phổ Quang PH Văn Minh Kiệt 8C 100,000  

71 
Võ Duy Cương Phổ Quang 

PH Võ Nguyễn Kha 

Ly 8C 
100,000 

 

72 
Bùi Tấn Lực Phổ Quang 

PH Bùi Thị Phương 

Mai 8C 
100,000 

 

73 
Bùi Tạ Cẩm Nhung Phổ Quang 

PH Trần Minh Nghĩa 

8C 
100,000 

 

74 
Nguyễn Minh Ý Phổ Quang 

PH Nguyễn Khánh 

Ngọc 8C 
100,000 

 

75 
Phạm Viết Thiết Phổ Quang 

PH Phạm Trương 

Thanh Phương 8C 
100,000 

 

76 
Đặng Văn Dụng Phổ Quang 

PH Đặng Diễm Quỳnh 

8C 
100,000 

 

77 
Trần Tuân Phổ Quang 

PH Trần Võ Như 

Quỳnh 8C 
200,000 

 

78 
Phạm Thị Thúy Phổ Quang 

PH Nguyễn Việt 

Thành 8C 
100,000 

 

79 
Đồng  Văn Quang Phổ Quang 

PH Đồng Ngọc Bích 

Trâm 8C 
100,000 

 

80 
Nguyễn Anh Hùng Phổ Quang 

PH Nguyễn Thanh 

Trúc 8C 
100,000 

 



81 
Trần Tấn Kiệt Phổ Quang 

PH Trần Nguyễn Trúc 

Vy 8C 
100,000 

 

82 
Nguyễn Duy Trường Phổ Quang 

PH Nguyễn Mai Đức 

Thịnh 8C 
100,000 

 

83 Nguyễn Hưng, Huỳnh 

Ngọc Lâm 
Phổ Quang 

Phu huynh em Tài 7C 

va Gia Huy 7D 
600,000 

 

84 Lê Thị Minh Cẩm Đà Nẵng Cựu học sinh 1,000,000  

85 Ngô Thị Thu Hảo HCM Cựu học sinh 500,000  

86 Nguyễn Duy Quá Nước ngoài Cựu học sinh 10,000,000  

87 
Võ Thị Cảm Phổ Quang 

PH em Đỗ Thanh Tuấn 

8D 
500,000 

 

88 
Đồng Thị Kim Liên  Phổ Quang 

Chủ tịch Hội nông dân 

phường 
1,000,000 

TM 

89 
Ngô Thị Minh Cảnh Phổ Quang 

Phụ huynh em Nguyễn 

Văn Thịnh Lớp 8D  
200,000 

 

90 
Hồ Thị Kim Chung Phổ Quang 

Phụ huynh em Lê Hồ 

Tuyền Xuân 7B 
5,000,000 

 

91 Trần Sinh Vũ  Phổ Quang Cựu học sinh 500,000  

92 Huỳnh Long Quân 9A 

Cô chủ nhiệm Trương 

Thị Hằng 

Phổ Quang Cựu học sinh 10,000,000 

 

93 
Nguyễn Dư Phổ Quang 

Phụ huynh em Nguyễn 

Mạnh  Phú 8C 
100,000 

 

94 
Trần Duy Tân Phổ Quang 

Phụ huynh em Trần Lê 

Anh Thơ 7C  
200,000 

 

95 Trần Long Đức Phổ Quang Cựu học sinh 500,000  

96 
Nguyễn Ngọc Sáng Phổ Quang 

PH em Nguyễn Ngọc 

Bảo Ngân lớp 7C 
200,000  

97 
Lê Văn Vấn Phổ Quang 

PH Lê Võ Anh Thư 

(6C) 
200,000 TM 

98 
Trần Trung Tuấn Phổ Quang 

PH Trần Thái Bình 

(6C) 
100,000 TM 

99 
Phạm Dân Phổ Quang 

PH Phạm Huỳnh 

Quang Minh (6C) 
50,000 TM 



100 
Phan Ngọc Toàn Phổ Quang 

PH Phan Văn Hoàng 

Thắng (6C) 
50,000 TM 

101 
Trương Minh Khâm Phổ Quang 

PH Trương Triệu Nhật 

Yến (6C) 
50,000 TM 

102 
Nguyễn Thành Đạt Phổ Quang 

PH Nguyễn Thị Loan 

Quỳnh (6C) 
50,000 TM 

103 
Nguyễn Tấn Phát Phổ Quang 

PH Nguyễn Tấn Ngọc 

Hân (6C) 
50,000 TM 

104 
Châu Thanh Truyền Phổ Quang 

PH Châu Nguyễn 

Phúc Khang (6C) 
50,000 TM 

105 
Ngô Thanh Nhàn Phổ Quang 

PH Ngô Tuấn Khang 

(6C) 
50,000 TM 

106 Huỳnh Thị Hương Caffe MENHA Cựu học sinh 500,000  

107 
Lê Thị Tường Vi Phổ Quang 

PH em Võ Ngọc Quý – 

lớp 9A 
500,000  

108 Nguyễn Thị Hiếu Phổ Quang Cựu học sinh 500,000  

109 
Trần Minh Vương Phổ Quang 

PH em Trần Nguyễn 

Tiến Minh – Lớp 7D 
100,000  

110 Phan Thị Cẩm Lệ Phổ Quang Cựu học sinh 1,000, 000 TM 

111 
Trần Quang Hiểu Phổ Quang 

PH em Trần Cao Trí – 

Lớp 9A 
500,000 TM 

112 
Nguyễn Thị Dung  

PH Trần Nguyễn Tiến 

Minh 7D 
100,000  

113 Nghiệp đoàn nghề cá Phổ Quang  1,000,000 TM 

114 Võ Xuân Cẩm  Vùng 1- Hải Tân Cựu học sinh 1,000,000 TM 

115 Ngô Thanh Phong Chủ 

tàu QNG 9.8888 
Quảng Ngãi Cựu học sinh 1,500,000  

116 Nguyễn Sơn Lâm TP. HCM Cựu học sinh 1,000,000  

117 Hội khuyến học phường 

Phổ Quang 
Phổ Quang  1,000,000  

118 Trần Thị Hồng Ửng Phổ Quang Cựu học sinh 500,000  

119 Võ Quang Lê Phổ Quang Cựu học sinh 500,000  

120 Võ Xuân Khương Phổ Quang Cựu học sinh 1,000,000  



121 
Võ Minh Tân Phổ Quang 

PH em Võ An Nhiên - 

Lớp 6C 
50,000 TM 

122 
Nguyễn Quốc Vinh Phổ Quang 

PH em Nguyễn Quốc 

Vỹ - Lớp 6C 
50,000 TM 

123 
Huỳnh Thị Bích Phổ Quang 

PH em Võ Khánh 

Phương - Lớp 6C 
50,000 TM 

124 
Trần Văn Cường Phổ Quang 

PH em Khánh Như - 

Lớp 6C 
50,000 TM 

125 Đồng hương Phổ Quang 

tại TP Quảng Ngãi 
TP Quảng Ngãi 

Thầy N Nhân lập bổ 

sung DS từng cá nhân 
14,000, 000  

126 
Ngô Minh Vương Phổ Quang 

PH em Ngô Vạn Triệu 

- Lớp 6A 
100,000 TM 

127 
Huỳnh Văn Lý Phổ Quang 

PH em Huỳnh Gia Hào 

- Lớp 6A 
100,000 TM 

128 
Nguyễn Thị Trầm Phổ Quang 

PH em Phan Nguyễn 

Chí Cường - Lớp 6A 
100,000 TM 

129 
Nguyễn Thị Thuỳ Nhung Phổ Quang 

PH em Đặng Nguyễn 

Ánh Dương - Lớp 6A 
100,000 TM 

130 
Nguyễn Phương Quang Phổ Quang 

PH em Nguyễn Tiểu 

Ni - Lớp 6A 
100,000 TM 

131 
Huỳnh Thị Lệ Hoa Phổ Quang 

 PH em Võ Ngọc Bảo 

Quyên - Lớp 6A 
100,000 TM 

132 
Nguyễn Thanh Hải Phổ Quang 

PH em Nguyễn Thị 

Thảo My -Lớp 6A 
100,000 TM 

133 
Dương Thị Diễm Phổ Quang 

PH em Huỳnh Dương 

Ny Na - Lớp 6A 
50,000 TM 

134 
Phan Thị Xuân Hương Phổ Quang 

PH em Huỳnh Thị 

Bích Ngân - Lớp 6A 
50,000 TM 

135 
Nguyễn Thị Nghĩa Phổ Quang 

PH em Hành Hữu 

Phước - Lớp 6A 
50,000 TM 

136 Tập thể lớp cô ÁI năm 

xưa chủ nhiệm 
 Cựu học sinh 5,200,000  

137 
Trần Văn Thôi Phổ Quang 

PH em Trần Minh 

Thảnh – Lớp 7A 
100,000  

138 
Trần Thị Thuý Diễm Phổ Quang 

PH em Phạm Ngọc 

Tấn – Lớp 7A 
200,000  



139 
Phan Vương Phổ Quang 

PH em Phan Thành Vỹ 

– Lớp 7A 
100,000  

140 
Nguyễn Thị Thu Hiền Phổ Quang 

PH em Nguyễn Hoàng 

Thiên Ân – Lớp 6B 
100,000  

141 

Nguyễn Thị Hồng Đẹp Phổ Quang 

PH em Nguyễn Mai 

Phương (8D), Nguyễn 

Hoàng Phước (6B) 

500,000 TM 

142 Trương Thị Bé Phổ Quang PH em Ngọc – Lớp 8D 500,000  

143 Võ Chí Công (CA 

Phường) – Trần Thị Mỹ 

Diệu (Mặt trận phường) 

Phổ Quang Cựu học sinh 1,000,000  

144 
Tô Thị Sang Phổ Quang 

PH em Phan Tuấn Kha 

– Lớp 7B 
100,000  

145 Nguyễn Tấn Điềm Phổ Quang Cựu học sinh 500,000  

146 BS Lê Tuấn Anh Đà Nẵng Cựu học sinh 2,000,000  

147 
Ngô Tiến Dũng 

Vùng 5 – Phổ 

Quang 
Cựu học sinh 500,000  

148 Lê Thanh Tân và con gái 

Lê Ngọc Thuý Hiền 
Phổ Quang Cựu học sinh 2,000,000  

149 
Đỗ Thị Hiền Phổ Quang 

PH em Nguyễn Đỗ 

Trường Thư - Lớp 8B 
100,000 TM 

150 
Phan Thị Tươi Phổ Quang 

PH em Lê Thị Như Ý - 

Lớp 8B 
100,000 TM 

151 
Võ Minh Hoàng Phổ Quang 

PH em Võ Minh Hiệp 

- Lớp 8B 
100,000 TM 

152 
Phạm Thị Tiên Phổ Quang 

PH em Đồng Phạm Ý 

Nhi - Lớp 8B 
100,000 TM 

153 
Nguyễn Thị Thu Sương Phổ Quang 

PH em Trương 

Phương My - Lớp 8B 
100,000 TM 

154 
Võ Thành Long Phổ Quang 

PH em Võ Thị Ngọc 

Tiền - Lớp 8B 
100,000 TM 

155 
Võ Thị Thu Hồng Phổ Quang 

PH em Nguyễn Võ 

Thiên Ngân - Lớp 8B 
100,000 TM 

156 
Phạm Cường Phổ Quang 

PH em Phạm Lê 

Nguyệt Ánh - Lớp 8B 
100,000 TM 



157 
Trần Thị Bé Hằng Phổ Quang 

PH em Nguyễn Quốc 

Bảo -  Lớp 8B 
80,000 TM 

158 
Đinh Tấn Phổ Quang 

PH em Đinh Quốc 

Việt - Lớp 8B 
50,000 TM 

159 
Huỳnh Tấn Hiền Phổ Quang 

PH em Huỳnh Bùi Lệ 

Na – Lớp 8D 
200,000 TM 

160 

Nguyễn Thị Châu Phổ Quang 

Phụ huynh Trần 

Nguyễn Ngọc Quý  -

Lớp 8D 

100,000 TM 

161 
Cô Nhạn Đức Lợi 

GV hợp đồng với 

trường 
1,000,000 TM 

162 Võ Thị Thảo Chi  Phổ Quang Cựu học sinh 500,000 TM 

163 VC Phạm Mỹ Hương, 

Hoàng Quốc Hân 
Phổ Quang Cựu học sinh 10,000,000  

164 
Huỳnh Văn Giao Phổ Quang 

PH em Huỳnh Gia 

Khang - Lớp 6B 
100,000 TM 

165 
Nguyễn Quốc Vũ Phổ Quang 

PH em Nguyễn Phạm 

Gia Khang - Lớp 6B 
100,000 TM 

166 
Huỳnh Thị Nguyệt Phổ Quang 

PH em Nguyễn Ngọc 

Hồng Thảo - Lớp 6B 
100,000 TM 

167 Nguyễn Thị Minh Tuyết Phổ Quang GV trường 500,000 TM 

168 Phạm Thị Liễu Phổ Quang GV trường 500,000 TM 

169 Trần Khánh Vy Phổ Quang Cựu học sinh 500,000  

170 
Ngô Tấn Lộc Phổ Quang 

PH em Ngô Hoài 

Giang - Lớp 6A 
500,000  

171 Nguyễn Thái Hòa HCM Cựu học sinh 1,000,000  

172 Võ Thị Phượng Phổ Quang Cựu học sinh 2,000,000  

173 Thiều Quang Sâm Phổ Quang Cựu học sinh 500,000  

174 
Ngô Minh Linh Phổ Quang 

PH em Minh Kiệt - 

Lớp 6C 
200,000 TM 

175 
Lê Viết Hùng Phổ Quang 

PH em Nhã Trân - Lớp 

6C 
50,000 TM 

176 Nguyễn Anh Tuấn  Phổ Quang Cựu học sinh 1,000,000  



177 Vật liệu xây dựng Hai 

Chốn 

Vùng 8 - Phổ 

Quang 

Doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn PQ 
3,000,000  

178 Ngô Thanh Hùng ? Cựu học sinh 1,000,000  

179 Đặng Thanh Toàn, Huân HCM Cựu học sinh 1,000,000  

180 Võ Thanh Tâm Định cư tại Úc Cựu học sinh 1,000,000  

181 Nguyễn Thị Mỹ Nga Nghĩa Hành GV trường 500,000  

182 Võ Anh Kiệt Đức Phổ Công an phường 1,000,000  

183 Thầy Tú, thầy Hùng, cô 

Như 

GV Trường TH 

Phổ Quang 
GV GDTC 1,000,000  

184 
Anh Thuận 

Quán nhậu Thuận 

76 
Cựu học sinh 500,000  

185 Nguyễn Thị Yến Ly Du Quang Cựu học sinh 500,000  

186 
Ngô Thị Thuý Kiều Phổ Quang 

PH em Nguyễn Thành 

Được - Lớp 8A 
50,000 TM 

187 
Huỳnh Thị Kiều Sâm Phổ Quang 

PH em Trần Phương 

Thảo - Lớp 8A 
100,000 TM 

188 
Huỳnh Tấn Huy Phổ Quang 

PH em Huỳnh Ngọc 

Ánh - Lớp 8A 
100,000 TM 

189 
Nguyễn Thị Phấn Phổ Quang 

PH Em Nguyễn Xuân 

Khải - Lớp 8A 
100,000 TM 

190 
Phạm Thị Kiều Phổ Quang 

PH Em Huỳnh Minh 

Khang - Lớp 8A 
100,000 TM 

191 
Võ Thị Ly Phổ Quang 

PH em Võ Quỳnh Như 

-Lớp 8A 
100,000 TM 

192 
Trần Thị Bích Chi Phổ Quang 

PH em Đồng Nhã Thư 

- Lớp 8A 
100,000 TM 

193 
Võ Thị Đào Phổ Quang 

PH em Nguyễn Võ 

Hoàng Duy - Lớp 8A 
100,000 TM 

194 Nguyễn Tấn Đạt Phổ Quang Cựu học sinh 500,000  

195 
Huỳnh Tấn Được Phổ Quang 

PH em Huỳnh Tấn Đạt 

- Lớp 8D 
500,000  

196 Trương Thị Hằng Phổ Văn GV trường 1,000,000  

198 Nguyễn Minh Tuấn Nha Trang Cựu học sinh 3,000,000  



199 Nguyễn Thị Xuân 

Quỳnh, Đồng Văn Vũ, 

Nguyễn Nguyên Trạng 

Phổ Quang Cựu học sinh 1,000,000  

200 Trần Trung Tú (ủng hộ 

lần 2) 

Vùng 1 – Phổ 

Quang 
Cựu học sinh 600,000  

201 Cô Sương, cô Chức, cô 

Hạnh 
 GV trường 1,000,000 TM 

202 
Nguyễn Thông Phổ Quang 

PH em Nguyễn Hải 

Đăng - Lớp 8B 
100,000 TM 

203 
Phạm Thị Lệ Phổ Quang 

PH em Nguyễn Thị 

Phương Kiều - Lớp 8B 
100,000 TM 

204 
Huỳnh Thị Mỹ Lệ Phổ Quang 

PH em Nguyễn Huỳnh 

Bảo Châu - Lớp 7B 
100,000 TM 

 

205 
Trần Ngọc Tiến Phổ Quang 

PH em Trần Trung 

Kiên - Lớp 7B 
200,000 TM 

206 Giấu tên  Phổ Quang PH lớp 7C 400,000 TM 

207  

Võ Văn Xinh 

Chủ tịch 

MTTQVN Phường 

PQ 

Cựu học sinh 
 

2,000,000 
 

208 
Lê Thanh Hải Phổ Quang 

Chồng Cô Thanh GV 

TRƯỜNG 
1,000,000  

209 Nguyễn Viết Lãm VNPT Cựu học sinh 2,000,000  

210 
Thiều Quang Tứ Phổ Quang 

PH em Thiều Quang 

Tĩnh 9B 
1,000,000 TM 

211 Trần Thị Thu Ái Phổ Thuận GV trường 1,000,000 TM 

 TỔNG CỘNG ĐẾN 

01.4.2025 
  

384.730.000 

và 200 USD 
 

 
   

Tương đương 

389.730.000 đ 
 

 

Nơi nhận:                                                                            

- Công khai trang TTĐT;                                         

- Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký duyệt) 

 

 

Trần Minh Niên 



 

 


